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TÓM TẮT
Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát sản phẩm của 48 mẻ lưới của nghề lưới rê hoạt động khai thác trong 

tháng 4 và tháng 5/2021 tại vùng biển ven bờ huyện Quảng Điền nhằm xác định thành phầm sản phẩm khai 
thác và xác định kích thước của 4 loài cá nổi nhỏ. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình chọn lọc để xác định các 
tham số chọn lọc cho cá trích (S. jussieu), cá mòi (Clupanodon spp.), cá nục sồ (D. maruadsi) và cá bạc má 
(R. kanagurta) khi sử dụng lưới rê đơn với kích thước mắt lưới 26 mm và 30 mm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
có 4 đối tượng khai thác chính gồm cá trích chiếm 37,2 %, cá mòi chiếm 23,0 %, cá nục sồ chiếm 12,5 % và 
cá bạc má chiếm 5,1 % sản lượng đánh bắt; Tỷ trọng cá chưa trưởng thành lẫn trong sản phẩm khai thác dao 
động từ 3,1 ÷ 98,1 % số lượng cá thể; Hệ số chọn lọc cá trích 3,3; cá mòi 3,4; cá nục sồ 3,7 và cá bạc má 3,6.

Từ khóa: Cá chưa trưởng thành, chọn lọc, kích thước mắt lưới, lưới rê, nguồn lợi thủy sản.

ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the size selectivity of gillnet which was used to capture pelagic 

species in the waters of Thua Thien Hue province. A total of 48 fi shing sets of the gillnet fi shery was conducted 
of the coast of Quang Dien district, from April to May 2021. The study used a selectivity model to determine 
the selection parameters for herring (S. jussieu), sardines (Clupanodon spp.), round scad (D. maruadsi) 
and bluefi sh (R. kanagurta) using gillnet with the mesh sizes of 26 mm and 30 mm. The results showed that 
the contribution of herring was highest with 37.2%, followed by sardines with 23.0%, and round scad with 
12.5%; the bluefi sh had a lowest contribution with 5.1% of the catch. The proportion of undersized fi sh in 
the catches ranged from 3.1 ÷ 98.1%. The study has determined the selectivity factor of four target species, 
including: herring: 3.3; sardines: 3.4; round scad: 3.7 and bluefi sh: 3.6. Overall, the catch composition and 
size selectivity of gillnet fi shery were described and could be a potential implication for developing the local 
gillnet fi shery in the study area.

Key words: immature fi sh, selectivity, mesh size, gillnet, fi sheries resources

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghề cá đa loài thường có quy mô nhỏ 

nhưng đóng vai trò rất quan trọng trong việc 
tạo nguồn sinh kế cho cộng đồng ngư dân ở 
khu vực nhiệt đới, đặc biệt là ở các nước đang 
phát triển [29]. Khai thác hải sản ở nước ta 
chủ yếu có quy mô nhỏ, hoạt động đánh bắt 
chủ yếu ở vùng biển ven bờ [13], với 68% số 
lượng tàu cá hoạt động đánh bắt ở vùng biển 
ven bờ và vùng lộng với máy chính có công 
suất dưới 90 mã lực (HP) hoặc chiều dài tổng 

thể dưới 15 m [2, 3, 7, 23]. Nghề cá ven bờ 
chiếm khoảng 88% tổng sản lượng khai thác 
hải sản của nước ta [11, 24]. 

Nguồn lợi thủy sản ở nước ta với đặc trưng 
của vùng biển nhiệt đới, đa loài và có trên 100 
loài hải sản có giá trị kinh tế phục vụ nghề cá 
thương mại [13, 24]. Các ngư cụ được sử dụng 
phổ biến để khai thác hải sản bao gồm lưới rê, 
lưới kéo, lưới vây, câu kéo, lưới chụp và bẫy. 
Trong đó, nghề lưới rê là phương thức đánh bắt 
phổ biến nhất ở nước ta, chiếm 35,5% tổng số 
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tàu cá [7, 11]. Đặc điểm của nghề cá quy mô 
nhỏ nói chung và nghề lưới rê nói riêng là mức 
đầu tư thấp; tàu cá với các trang thiết bị phục 
vụ quá trình đánh bắt tối giản; ngư cụ có cấu 
trúc đơn giản, dễ thi công nên được cộng đồng 
ngư dân ưa chuộng và được sử dụng phổ biến 
nhất [17, 27]. 

Lưới rê được xem là một trong những ngư 
cụ có khả năng chọn lọc cao về đối tượng, kích 
cỡ cá đánh bắt và là một trong những phương 
pháp đánh bắt thân thiện với môi trường [21]. 
Ở các vùng biển ven bờ, thu hút số lượng rất 
lớn về tàu cá và ngư cụ hoạt động đánh bắt dẫn 
đến tình trạng khai thác quá mức ngày càng 
trầm trọng, sản lượng khai thác giảm càng thúc 
đẩy cường độ hoạt động đánh bắt tăng lên và 
hậu quả của chúng là giảm số lượng cá có kích 
thước lớn trong thành phần sản phẩm [32]. Khi 
kích thước cá khai thác giảm dần, ngư dân có 
xu hướng sử dụng kích thước mắt lưới nhỏ để 
đánh bắt các cá thể nhỏ hơn nhằm cố gắng đạt 
được sản lượng đánh bắt ở một mức nào đó 
mà có thể trang trải các chi phí và có lợi nhuận 
để đảm bảo cuộc sống của họ. Mặc dù có khả 
năng chọn lọc cao về đối tượng và kích thước 
cá khai thác, lưới rê cũng có thể đe dọa đến sự 
đa dạng sinh học của hệ sinh thái khi sử dụng 
kích thước mắt lưới nhỏ để đánh bắt các loài cá 
có giá trị kinh tế nhưng chưa trưởng thành hoặc 
có nguy cơ tuyệt chủng [31]. Tác động tiêu cực 
của ngư cụ có thể được giảm thiểu thông qua 
việc ban hành các quy định và kiểm soát kích 
thước mắt lưới, đặc biệt là độ mở của mắt lưới 
[12, 14, 26, 32]. Kích thước hoặc độ mở mắt 
lưới, loại vật liệu và đường kính chỉ lưới cần 
được quản lý chặt chẽ nhằm hạn chế đánh bắt 
các đối tượng cá chưa trưởng thành [15]. Chính 
vì thế, việc nghiên cứu khả năng chọn lọc của 
lưới rê cần được triển khai nhằm xác định kích 
thước mắt lưới phù hợp để đảm bảo năng suất, 
kích thước cá và thành phần cá đánh bắt [17, 
18, 28]. Ở nước ta, một số công cụ quản lý đã 
được áp dụng vào hoạt động khai thác thủy sản 
nói chung và nghề lưới rê nói riêng như giấy 
phép khai thác, vùng biển đánh bắt, thời gian 
hoạt động đánh bắt, kích thước tối thiểu của 
mắt lưới được phép sử dụng và kích thước tối 

thiểu của đối tượng được phép đánh bắt [1-3]. 
Kích thước mắt lưới được quy định là khoảng 
cách giữa 2 gút lưới đối diện khi kéo căng ứng 
với từng nhóm tàu và đối tượng đánh bắt. Đối 
với lưới rê hoạt động khai thác hải sản được 
quy định theo nhóm đối tượng đánh bắt, trong 
đó lưới rê đánh bắt cá trích (Clupeidae) có kích 
thước mắt lưới 28 mm, cá mòi (Clupanodon 
punctatus) là 60 mm và cá thu (Scombridae) là 
90 mm. Tuy nhiên, thiếu sự giám sát chặt chẽ 
của cơ quan quản lý nên ngư dân vi phạm quy 
định về kích thước mắt lưới và kích thước đối 
tượng đánh bắt diễn ra rất phổ biến [8].

Tỉnh Thừa Thiên Huế có chiều dài bờ biển 
khoảng 128 km, tổng diện tích vùng biển 20.000 
 km2 và vùng biển ven bờ khoảng 2.280  km2 là 
vùng tiếp giáp với các đầm phá qua 5 cửa biển 
(Thuận An, Tư Hiền,  Kiểng, Bình An và Lăng 
Cô) tạo nên hệ sinh thái biển ven bờ phong phú 
và đa dạng, với 600 loài  thuỷ sản  [10]. Vùng 
biển ven bờ có diện tích không lớn song số 
lượng tàu cá hoạt động nghề lưới rê khá lớn, với 
1.428 chiếc, chiếm 66,1% tổng số tàu và 50% 
lực lượng lao động của toàn tỉnh [5]. Sản lượng 
khai thác và kích thước sản phẩm đánh bắt có xu 
hướng giảm nhanh trong những năm gần đây, 
đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế của cộng đồng 
ngư dân địa phương [8]. Do đó, nghiên cứu, 
đánh giá khả năng chọn lọc của nghề lưới rê đơn 
là việc cấp bách nhằm bổ sung, cung cấp dữ liệu 
khoa học giúp chính quyền địa phương quản lý 
hoạt động của đội tàu này. 
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Vùng biển nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện tại vùng biển 

ven bờ huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên 
Huế là một trong những ngư trường trọng điểm 
của vùng biển vịnh Bắc Bộ. Khai thác hải sản 
là một trong những nghề mang lại thu nhập 
chính của cư dân ven biển và ngư dân ở đây sử 
dụng 2 loại ngư cụ, gồm lưới rê đơn có 203 tàu 
và lưới rê 3 lớp có 331 tàu [9]. Vùng biển ven 
bờ huyện Quảng Điền thuộc ngư trường chính 
của nghề cá Việt Nam, nguồn lợi hải sản được 
đánh giá là phong phú và đa dạng [6, 13, 25, 
30]. Các đối tượng có giá trị kinh tế được đánh 
bắt bằng các loại ngư cụ khác nhau, trong đó 
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nhóm cá nổi chủ yếu đánh bắt bằng nghề lưới 
rê [8, 13, 30]. 

2. Thu thập dữ liệu
Dữ liệu về sản lượng, thành phần sản phẩm 

và kích thước đối tượng đánh bắt được thu thập 
trên 2 tàu lưới rê đơn có chiều dài 8,6 mét và 
9,2 mét với công suất máy chính của mỗi tàu 
18 HP, hoạt động đánh bắt ở vùng biển ven bờ 
huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời 
gian thu thập dữ liệu vào tháng 4 và tháng 5 
năm 2021. Trong đó, mỗi tháng thực hiện thu 
thập dữ liệu của 24 chuyến biển, tương ứng 24 
ngày khai thác, mỗi ngày thực hiện 01 mẻ lưới 

với thời gian đánh bắt trung bình là 5,6 giờ. 
Ngư cụ phục vụ thu thập dữ liệu gồm 2 vàng 

lưới rê đơn, mỗi vàng có 25 tấm lưới, mỗi tấm 
lưới có chiều dài rút gọn 56 mét. Trong đó, lưới 
1 (hình 1-a) có kích thước mắt lưới m1

 = 26 mm 
và lưới 2 (hình 1-b) có kích thước mắt lưới m2  
= 30 mm. Áo lưới của 2 vàng lưới được dệt từ 
vật liệu PA, sợi đơn, đường kính chỉ lưới 0,28 
mm, mắt lưới hình thoi; mỗi tấm lưới trang bị 
70 chiếc phao vật liệu PVC, kích thước 70 x 25 
x 20 mm, 150 viên chì Pb, mỗi viên nặng 14 
gram và hệ số rút gọn giống nhau giữa 2 vàng 
lưới, U = 0,58. 

Hình 1. Bản vẽ khai triển của 2 tấm lưới rê phục vụ thu thập dữ liệu

Mỗi ngày ngư dân thực hiện 01 mẻ lưới nên 
sau khi thu xong lưới, ngư dân vận chuyển toàn 
bộ ngư cụ, sản phẩm về bờ để gỡ cá và bán cho 
thương lái ngay trên bãi biển. Sản phẩm khai 
thác của lưới rê tương đối đồng nhất về thành 
phần loài và kích thước [8]. Do đó, để xác định 
kích thước và thành phần đối tượng khai thác, 
nghiên cứu đã thu thập tất cả sản phẩm đánh 
bắt từ 3 tấm lưới ngẫu nhiên (trong số 25 tấm 
lưới của mỗi tàu) trong một chuyến biển. Các 
sản phẩm được phân theo nhóm loài (cá trích, 
cá mòi, cá nục và cá bạc má), đồng thời đo 
chiều dài từ miệng đến chẻ vây đuôi (FL), độ 
chính xác đến 5 mm phục vụ cho việc đánh 
giá khả năng chọn lọc theo kích thước. Kích 
thước đối tượng khai thác được xác định theo 
hướng dẫn của Sparre [22] và Bộ Nông nghiệp 
và PTNT [4].

3. Phân tích số liệu
- Tỷ lệ số cá thể theo nhóm chiều dài ở từng 

loài được xác định theo biểu thức (1) [15, 16].
Ei = (Ni/N)x100  (1)
Trong đó: Ei là tỷ lệ (%) số cá thể ở nhóm 

chiều dài i, gồm 2 nhóm nhỏ hơn và lớn hơn 

kích thước tối thiểu được phép đánh bắt; Ni là 
số cá thể bị đánh bắt ở nhóm chiều dài i và N là 
tổng số cá thể bị đánh bắt trong mẻ lưới được 
lấy mẫu.

- Đánh giá khả năng chọn lọc của lưới rê.
+ Có nhiều phương pháp khác nhau được sử 

dụng trong nghiên cứu khả năng chọn lọc của 
lưới rê, phổ biến nhất là mô hình chọn lọc hình 
chuông [15, 19, 20]. Số lượng cá có chiều dài 
L bị đóng vào lưới với kích thước mắt lưới nào 
đó có dạng phân bố chuẩn nên mô hình chọn 
lọc của lưới rê được xác định theo biểu thức 
(2) [15, 16].

r(L) = exp [- (L – Lm)2/2S2]   (2)
Trong đó, r(L) là mức độ chọn lọc của ngư 

cụ theo chiều dài cá, và 0 < r(L) < 1; L là trung 
điểm của mỗi phân lớp chiều dài cá; Lm là độ 
dài tối ưu của cá bị đóng vào lưới và S là độ 
lệch chuẩn.

Lôgarit tự nhiên tỷ số giữa số lượng cá ở 
mỗi nhóm chiều dài (Ca và Cb) của 2 ngư cụ 
với kích thước mắt lưới khác nhau (26 mm và 
30 mm) có quan hệ tuyến tính với chiều dài cá 
(biểu thức 3), với a và b là các hằng số.
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Y = ln(Cb/Ca) = a + bL (3)
Trong đó, Ca và Cb là số lượng cá thể ứng 

với mỗi nhóm chiều dài bị đánh bắt bởi ngư cụ 
với kích thước mắt lưới m1 = 26 mm và m2 = 
30 mm

+ Hệ số chọn lọc (SF) được xác định theo 
biểu thức (4).

SF= - 2a/[b (m1 + m2)] (4) 
+ Chiều dài tối ưu của cá (L1) và (L2) bị 

đánh bắt lần lượt bởi ngư cụ 1 và ngư cụ 2 được 
xác định theo biểu thức (5) và (6).

L1 = SFm1 (5)  L2 = SFm2 (6)
+ Độ lệch chuẩn được xác định theo biểu 

thức (7).
S2 = (L2 – L1)/b  (7)
+ Sau khi có các giá trị L1, L2 và S, xác 

suất cá bị đánh bắt (P) hay đường cong chọn 
lọc r(Lm) đối với cá có chiều dài L của các đối 
tượng đánh bắt đối với ngư cụ 1 và ngư cụ 2 lần 
lượt được xác định theo biểu thức (8) và (9).

r(Lm1) = exp [-(L – L1)
2 / (2S2)]  (8)

r(Lm2) = exp [-(L – L2)
2 / (2S2)] (9)

Chiều dài tối thiểu cho phép đánh bắt dựa 
theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT 
[1, 3]. Trong nghiên cứu này, tất cả các loài 
thủy sản đạt kích thước tối thiểu cho phép đánh 

bắt được xem là hợp pháp và nhỏ hơn kích 
thước đó được xem bất hợp pháp.

Tỷ lệ cho phép lẫn các đối tượng nhỏ hơn 
kích thước cho phép khai thác theo quy định 
của Bộ Nông nghiệp và PTNT là không quá 
15% sản lượng thủy sản đánh bắt [1] và vượt 
quá mức này được xem là đánh bắt bất hợp 
pháp.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

1. Kích thước sản phẩm thuỷ sản chưa 
trưởng thành

Kết quả khảo sát thành phần sản phẩm đánh 
bắt của nghề lưới rê đơn thu nhận được nhiều 
đối tượng khác nhau. Trong đó, cá trích chiếm 
37,2 %; cá mòi chiếm 23,0 %; cá nục sồ chiếm 
12,5 % và cá bạc má chiếm 5,1 % tổng sản 
lượng khai thác; tương đương với kết quả điều 
tra vào năm 2020 [8]. Nghiên cứu đã sử dụng 
sản phẩm đánh bắt từ 6 tấm lưới, mỗi tàu 3 tấm 
lưới ngẫu nhiên để xác định chiều dài của 4 đối 
tượng trên. Tổng số 2.490 cá thể cá đã được thu 
thập và đo chiều dài. Trong đó, cá trích là 624 
cá thể, lưới 1 đánh bắt được 303 cá thể và lưới 
2 đánh bắt được 321 cá thể, lần lượt tương ứng 
với cá mòi là 706 cá thể (302 và 404 cá thể); 

Hình 2. Phân lớp chiều dài cá đánh bắt theo kích thước mắt lưới.
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cá nục gồm 584 cá thể (329 và 255 cá thể) và 
cá bạc má gồm 576 cá thể (263 và 313 cá thể). 

Phân bố chiều dài (FL) của các đối tượng 
khai thác được thể hiện ở biểu đồ hình 2. Trong 
đó, mũi tên (màu đen) là điểm mà chiều dài tối 
thiểu được phép khai thác của từng đối tượng 
cá, dưới mức đó được gọi là đánh bắt bất hợp 
pháp.

Từ hình 2 cho thấy: 
Phổ chiều dài cá bị đánh bắt dao động trong 

khoảng khá rộng, cá trích từ 65 ÷ 140 mm; cá 
mòi, cá nục sồ và cá bạc má từ 65 ÷ 160 mm. 
Trong đó, phổ chiều dài của cá trích ở trên mức 
tối thiểu được phép đánh bắt khá lớn trong khi 
cá mòi, cá nục sồ và cá bạc má rất nhỏ.

Với kích thước mắt lưới 30 mm, chiều dài 
phổ biến của các đối tượng khai thác dao động 
từ 85 ÷ 135 mm và khi sử dụng kích thước mắt 
lưới nhỏ hơn (26 mm) chiều dài cá phổ biến từ 
65 ÷ 115 mm. Phân tích mối liên hệ giữa kích 

thước mắt lưới với chiều dài cá đánh bắt có 
quan hệ tuyến tính và có ý nghĩa thống kê (P < 
0,05), nghĩa là kích thước mắt lưới lớn hơn thì 
sản phẩm đánh bắt được có chiều dài lớn hơn. 
Kết quả này phù hợp với cơ sở lý thuyết cũng 
như nghiên cứu thực nghiệm đối với nghề lưới 
rê đơn mà nhiều công trình đã công bố [14, 15, 
19-21, 29].

Lưới rê đơn được xem là ngư cụ có khả 
năng chọn lọc tốt về kích thước cá. Để đảm 
bảo khả năng chọn lọc, mỗi kích thước mắt 
lưới được thiết kế phù hợp với một loài hoặc 
nhóm loài với kích cỡ cá nhất định. Đối với 
vùng biển nhiệt đới, với đặc trưng nguồn lợi 
thủy sản đa loài nên khả năng chọn lọc chỉ đáp 
ứng được một hoặc một số loài nào đó. Kết quả 
phân tích mức độ vi phạm quy định về kích 
thước tối thiểu của cá được phép đánh bắt với 4 
đối tượng chính trong sản phẩm khai thác được 
thể hiện ở biểu đồ 3.

Hình 3. Tỷ lệ (%) số cá thể đạt và chưa đạt kích thước cho phép khai thác.

Từ hình 3 cho thấy:
Tất cả các đối tượng khảo sát có số lượng cá 

thể với kích thước nhỏ hơn chiều dài tối thiểu 
được đánh bắt chiếm tỷ lệ lớn, dao động từ 3,1 
÷ 98,1 % số lượng cá thể khảo sát và t uỳ thuộc 
vào loài cá, kích thước mắt lưới sử dụng.

Khi sử dụng kích thước mắt lưới lớn thì tỷ 
lệ cá có chiều dài nhỏ hơn quy định ít hơn. Nói 
cách khác, kích thước mắt lưới lớn hơn có khả 
năng chọn lọc cao hơn nên tỷ lệ cá dưới kích 
thước cho phép đánh bắt trong sản phẩm khai 
thác nhỏ hơn.

Khi sử dụng kích thước mắt lưới 26 mm, tỷ 
lệ cá với chiều dài nhỏ hơn mức quy định lần 
lượt từ cao xuống thấp là cá bạc má (98,5 %), 
cá mòi (90,7 %), cá nục sồ (90,0 %) và thấp 
nhất là cá trích với 28,7 % số lượng cá thể khảo 
sát. Tương tự, khi sử dụng kích thước mắt lưới 
30 mm, tỷ lệ cá với chiều dài nhỏ hơn mức quy 
định lần lượt từ cao xuống thấp là cá bạc má 
(98,1 %), cá mòi (67,3 %), cá nục sồ (62,7 %) 
và thấp nhất là cá trích với 3,1% số lượng cá 
thể khảo sát. 

Cá mòi, cá nục sồ và cá bạc má là các đối 
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tượng có kích thước tối thiểu cho phép đánh 
bắt lớn, lần lượt là 120 mm, 120 mm và 150 
mm nên muốn đảm bảo đánh bắt được các đối 
tượng này khi đã đủ chiều dài quy định thì cần 
sử dụng ngư cụ với kích thước mắt lưới lớn 
hơn. Đối với cá mòi, kích thước mắt lưới tối 
thiểu là 60 mm, trong khi cá nục và cá bạc má 
thì chưa có quy định.

Như vậy, sử dụng kích thước mắt lưới 30 mm 
phù hợp với cá trích, tỷ lệ cá chưa trưởng thành 
bị đánh bắt ở mức 3,1% nhỏ hơn tỷ lệ cá nhỏ 
cho phép lẫn trong sản lượng đánh bắt. Các đối 

tượng khác như cá mòi, cá nục sồ và cá bạc má 
cần phải sử dụng kích thước mắt lưới lớn hơn.

2. Các tham số chọn lọc của lưới rê đơn
Thông qua phân tích hồi quy, mối liên hệ 

giữa kích thước mắt lưới và tỷ lệ cá đánh bắt 
có quan hệ tuyến tính. Các hằng số a, b và R2 
(bảng 1) được xác định cho từng đối tượng 
khai thác khi sử dụng kích thước mắt lưới 26 
mm và 30 mm. Các giá trị R2 thể hiện có mối 
quan hệ tuyến tính giữa lôgarit tự nhiên của tỷ 
lệ cá đánh bắt và chiều dài của cá, mối quan hệ 
này có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Bảng 1. Các hằng số xác định thông qua phương trình hồi quy tuyến tính

Đối tượng khai thác Hằng số (a) Hằng số (b) R2

Cá trích (Sardinella jussieu) -10,358 0,112 0,9626
Cá mòi (Clupanodon  spp.) -10,651 0,113 0,9604
Cá nục sồ (Decapterus maruadsi) -7,755 0,075 0,8602
Cá bạc má (Rastrelliger kanagurta) -7,135 0,071 0,9342

Hệ số chọn lọc (SF) và chiều dài tối ưu (L1 và L2) của các đối tượng đánh bắt tương ứng với từng 
kích thước mắt lưới được thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2. Chiều dài tối ưu (L1 và L2) và hệ số chọn lọc (SF) của các đối tượng đánh bắt

Mẫu lưới
Cá trích Cá mòi Cá nục sồ Cá bạc má

L1 và L2 SF L1 và L2 SF L1 và L2 SF L1 và L2 SF
Lưới 1 (2a = 26 mm) 85,5

3,3
87,8

3,4
96,0

3,7
93,7

3,6
Lưới 2 (2a = 30 mm) 98,7 101,3 110,8 108,1

Từ bảng 2 cho thấy:
Khi sử dụng mắt lưới 26 mm và 30 mm 

chiều dài đánh bắt tối ưu của cá trích là 85,5 
mm và 98,7 mm; cá mòi 87,8 mm và 101,3 
mm; cá nục sồ 96,0 mm và 110,8 mm; cá bạc 
má 93,7 mm và 108,1 mm. So với chiều dài tối 
thiểu của cá được phép khai thác [1, 3] thì chỉ 
có cá trích đáp ứng yêu cầu, các đối tượng còn 
lại gồm cá mòi, cá nục sồ và cá bạc má chưa 
đảm bảo quy định. 

Hệ số chọn lọc (SF) của cá trích 3,3; cá mòi 
3,4; cá nục sồ 3,7 và cá bạc má là 3,6. Thông 
qua hệ số chọn lọc này có thể xác định kích 
thước mắt lưới phù hợp với kích thước cá được 
phép đánh bắt, đặc biệt là cá nục sồ và cá bạc 
má – chưa có quy định về kích thước mắt lưới 
tối thiểu để đánh bắt hai loài này. Nếu xem 
chiều dài cá tham gia sinh sản lần đầu hoặc 
chiều dài tối thiểu cho phép khai thác là kích 

thước tối ưu mà lưới rê có thể đánh bắt được thì 
kích thước mắt lưới tối thiểu có thể được xác 
định khi đã biết hệ số chọn lọc (SF) [15, 16]. 
Tuy nhiên, ngư cụ được sử dụng để thu thập dữ 
liệu trong nghiên cứu này tập trung vào đánh 
bắt cá trích và cá mòi (ngư dân gọi là lưới rê 
trích), đặc điểm ngoại hình của 2 đối tượng này 
khá giống nhau là dẹt và thuôn nên hệ số rút 
gọn ngang của ngư cụ khá nhỏ (U = 0,58) trong 
khi cá nục và cá bạc má có thiết diện ngang 
thân cá tròn hơn nên cần hệ số rút gọn lớn hơn. 
Các công trình nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra 
rằng hệ số rút gọn mắt lưới và thiết diện ngang 
thân cá có mối liên hệ với nhau, có ảnh hưởng 
đến xác suất cá bị đóng vào lưới nên kích thước 
tối ưu của cá đóng vào lưới cũng khác nhau 
[12, 15, 16, 22]. Do đó, để xác định kích thước 
mắt lưới phù hợp với chiều dài cá được phép 
đánh bắt, cần phải nghiên cứu cho từng đối 
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tượng riêng biệt.
Sử dụng các tham số đã tính toán tương ứng 

với từng đối tượng khai thác và kích thước mắt 

lưới khác nhau, đường cong chọn lọc của 4 đối 
loài cá được thiết lập và thể hiện ở hình 4.

Qua hình 4 cho thấy, cùng một đối tượng 

Hình 4. Đường cong chọn lọc của cá trích, cá mòi, cá nục sồ và cá bạc má khi sử dụng mắt lưới 26 mm 
và 30 mm.

đánh bắt thì khoảng chọn lọc của cá tăng lên 
khi kích thước mắt lưới lớn hơn. 

Nghiên cứu khả năng chọn lọc của ngư cụ 
là công cụ quan trọng phục vụ công tác quản lý 
nghề cá, qua đó thiết lập quy định kích thước 
mắt lưới tối thiểu được phép sử dụng để đánh 
bắt ứng với từng đối tượng cụ thể. Tuy nhiên, 
đối với vùng biển nhiệt đới với đặc trưng nguồn 
lợi thủy sản đa loài thì việc thiết lập các quy 
định và thực hiện giám sát nghề cá gặp nhiều 
khó khăn và thường kém hiệu quả. 

Theo quy định [1, 3], lưới rê đánh bắt cá 
trích có kích thước mắt lưới tối thiểu là 28 mm, 

khi ngư dân sử dụng mắt lưới 26 mm thì tỷ lệ 
số lượng cá thể cá chưa trưởng thành bị đánh 
bắt 28,7 % nhưng khi sử dụng kích thước mắt 
lưới 30 mm tỷ lệ này chỉ còn 3,1 %. Do đó, nếu 
sử dụng mắt lưới đạt 28 mm được xem là phù 
hợp và tỷ lệ cá chưa trưởng thành bị đánh bắt sẽ 
ở dưới mức 15 %. Đối với cá mòi, kích thước 
mắt lưới tối thiểu là 60 mm nhưng trong thực 
tế thì ngư dân không sử dụng ngư cụ riêng để 
đánh bắt cá mòi vì sẽ không đánh bắt được cá 
trích và một số loài cá khác nên sẽ làm giảm 
hiệu quả sản xuất. Đối với cá nục và cá bạc má, 
hiện nay chưa có quy định về kích thước mắt 
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lưới nên lượng cá chưa trưởng thành bị đánh 
bắt chiếm tỷ trọng lớn trong quá trình khai thác. 
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
Nghiên cứu đã xác định được mức độ khai 

thác cá chưa trưởng thành của 4 loài cá gồm cá 
trích, cá mòi, cá nục sồ và cá bạc má. Tỷ trọng 
cá chưa trưởng thành trong sản phẩm khai thác 
dao động từ 3,1 ÷ 98,1 % số lượng cá thể. Cùng 
một đối tượng đánh bắt thì khoảng chọn lọc của 
cá tăng lên khi kích thước mắt lưới lớn hơn. 

Khi sử dụng kích thước mắt lưới 26 mm, tỷ 
lệ cá với chiều dài nhỏ hơn mức quy định rất 
lớn: cá bạc má (98,5 %), cá mòi (90,7 %), cá nục 
sồ (90,0 %) và thấp nhất là cá trích với 28,7 % 
số lượng cá thể khảo sát. Khi sử dụng kích thước 

mắt lưới 30 mm, tỷ lệ cá với chiều dài nhỏ hơn 
mức quy định được cải thiện đáng kể ngoại trừ 
cá bạc má chiếm tới 98,1 %.

Nghiên cứu đã xác định được hệ số chọn lọc 
của 4 đối tượng khai thác chính của nghề lưới 
rê đơn hoạt động đánh bắt tại vùng biển ven bờ 
của huyện Quảng Điền.

2. Kiến nghị
Kết quả khảo sát đã cho thấy tỷ lệ cá chưa 

trưởng thành chiếm tỷ trọng rất lớn trong sản 
phẩm khai thác, khi ngư dân sử dụng kích thước 
mắt lưới càng nhỏ, tỷ trọng cá chưa trưởng thành 
bị đánh bắt càng cao. Để phát triển nghề cá theo 
hướng bền vững thì công tác giám sát nghề cá 
cần được triển khai thường xuyên, đặc biệt là 
việc tuân thủ quy định về kích thước mắt lưới.
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